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                                                  LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Nắm được các kiến thức (Liên kết nội dung và liên kết hình thức) về liên kết câu và liên kết đoạn văn.
- Nhận biết một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, năng lực tự học…
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực phân tích, năng lực thực hành viết đoạn văn theo yêu cầu…
- Vận dụng kiến thức kĩ năng: Nhận biết một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản. Sử dụng một số phép liên kết câu, liên kết đoạn văn trong việc tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của người khác.
- Chăm chỉ: luôn cố gắng vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập. Tạo lập văn bản có tính liên kết.
- Trung thực:  trung thực trong tạo lập văn bản.
- Trách nhiệm: quan tâm đến ý kiến của người khác trong học tập, rèn luyện những phẩm chất tốt thông qua việc tạo lập các văn bản có tính liên kết chặt chẽ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị: Máy tính, Tivi
- Tư liệu Ngữ văn
- Một số văn bản có tính liên kết cao, phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
- Kích thích HS tìm hiểu về cách liên kết câu và liên kết đoạn văn trong tạo lập văn bản.
b) Hoạt động của học sinh
- HS quan sát đoạn văn. Chia sẻ quan điểm của cá nhân.
c) Sản phẩm học tập 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ nói.
d) Tổ chức hoạt động 
 Giáo viên giao nhiệm vụ: 
+ GV chiếu 1 đoạn văn, yêu cầu học sinh đọc và thực hiện yêu cầu:
Cắm bơi một mình trong đêm(1). Đêm tối bưng không nhìn rõ mặt đường(2). Trên con đường ấy, chiếc xe lăn bánh rất êm(3). Khung xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng(4). Trăng bồng bềnh nổi lên qua dãy Pú Hồng(5). Dãy núi này có tính chất quyết định đến gió mùa đông bắc nước ta(6). Nước ta bây giờ là của ta rồi, cuộc đời đã bắt đầu hửng sáng(7).
-  Nêu nội dung của đoạn văn trên?
- Em thấy đoạn văn trên có sự liên kết với nhau không? vì sao?
- Vậy để nội dung đoạn văn hay, dễ hiểu và có sự liên kết chặt chẽ ta phải làm thế nào?
Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, chia sẻ quan điểm của cá nhân.
Học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- HS chia sẻ quan điểm của cá nhân.
- Mỗi câu nói về một sự việc khác nhau, không hướng vào một chủ đề nào.
- Các câu trong đoạn văn trên nối tiếp nhau bằng những phương thức liên kết hình thức (câu trước với câu sau có từ ngữ được lặp lại). Nhưng nội dung của các câu lại hướng về những đề tài, chủ đề khác nhau. -->Nội dung lủng củng, rời rạc, khó hiểu
Giáo viên tổng kết: GV nhận xét, kết luận:
- Các yếu tố liên kết hình thức phải gắn bó chặt chẽ với sự liên kết về mặt nội dung (các câu trong đoạn văn phải cùng hướng tới một chủ đề).
- GV dẫn dắt vào bài: Vậy làm thế nào để liên kết câu và liên kết đoạn văn về nội dung và hình thức cô và các em sẽ tìm hiểu qua tiết học ngày hôm nay…
2. Hoạt động 2:  Hoạt động hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: Giúp HS nắm được thế nào là liên kết về nội dung và hình thức.
b) Nội dung hoạt động: HS tìm hiểu các câu hỏi sgk. : trình bày nội dung đã chuẩn bị ở nhà, hoạt động chung, hoạt động nhóm.
c) Sản phẩm học tập: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	- GV  cho HS đọc các VD  ở mục I - SGK và nêu 3 câu hỏi ở dưới để HS trả lời.
* HS đọc VD.
Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
  GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.
Học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- H/s suy nghĩ, ghi ý kiến của bản thân vào phiếu học tập
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? 
- Nhóm 1,2 thảo luận phiếu 1
Nhóm 1.
Phiếu học tập số 1:
	Liên kết chủ đề, Liên kết lo-gíc

	Vấn đề NL
	

	Mối quan hệ giữa đoạn văn và văn bản
	

	Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn
	


- Xác định các phép liên kết trong đoạn văn?	
- Nhóm 3,4 thảo luận phiếu 2
Nhóm 2.
Phiếu học tập số 2
	Liên kết hình thức                         

	Câu 1 liên kết với câu 2
	

	Câu 2 liên kết với câu 3
	

	Câu 1 liên kết với câu 3
	


GV cho HS rút ra các nhận xét từ việc tìm hiểu VD.
Học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
Trình bày theo nhóm (các nhóm 1,2,3, 4 lên trình bày sản phẩm)
   + Sau mỗi nhóm trình bày.
   + Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Sau khi 1,2 nhóm trình bầy sản phẩm Gv chốt kiến thức liên kết về nội dung.
- HS nhóm 3,4 trình bầy sản phẩm xong GV chốt kiến thức liên kết về hình thức.
Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS
- GV chốt kiến thức sang phần nội dung ghi bản và kết luận đây cũng là nội dung phần ghi nhớ sgk/43
- Một bạn đọc to nội dung phần ghi nhớ trong sgk.
GV quay trở lại phần khởi động, chiếu lại đoạn văn và chữa: Qua tìm hiểu phần lí thuyết chúng ta thấy đoạn văn trên mới có sự liên kết về hình thức qua phép lặp từ ngữ mà chưa có sự liên kết về nội dung(mỗi câu nói về một sự vc khác nhau) vì vậy đoạn văn trên không phải là một đoạn văn hoàn chỉnh mà chỉ là một chuỗi các câu lộn xộn.
- Hãy đọc ghi nhớ?
	I/ Khái niệm liên kết: 
1) Ví dụ : 
2. Nhận xét
- Vấn đề: Cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ.(Đó là một bộ phận làm nên “Tiếng nói văn nghệ)
- Chủ đề của đoạn văn và chủ đề của văn bản có quan hệ mật thiết với nhau -> Liên kết chủ đề
- Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn:
Câu1: Tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại.
Câu 2: Khi phản ánh thực tại, nghệ sĩ muốn nói lên 1 điều mới mẻ.
Câu 3: Cái mới mẻ ấy là lời gửi của 1 nghệ sĩ.
- Trình tự sắp xếp các câu hợp lí -> Liên kết lo-gíc
  -> LIÊN KẾT VỀ NỘI DUNG

- Dùng từ cùng trường liên tưởng: Tác phẩm nghệ thuật(1) - nghệ sĩ(2); phép nối: nhưng (1)-(2); phép đồng nghĩa: những vật liệu mượn ở thực tại (1)- cái đã có rồi (2)
- Phép thế : nghệ sĩ(2) - anh(3)
- Phép lặp từ ngữ : tác phẩm(1) - tác phẩm (3)
-> LIÊN KẾT VỀ HÌNH THỨC













3. Ghi nhớ: sgk/43


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết kiến thức về liên kết câu và liên kết đoạn văn để làm các  bài tập.
b)  Nội dung hoạt động: HS hoạt động nhóm;  HSvề nhà làm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS; vở bài tập.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	Giáo viên giao nhiệm vụ:  GV chiếu câu hỏi thảo luận
Câu hỏi thảo luận nhóm (5’)
- Nhóm 1: Chủ đề của đoạn văn là gì? Nội dung các câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề ấy như thế nào? Nêu một trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lí.
- Nhóm 2: Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào?
 HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Nghe và thảo luận nhóm
Học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Liên kết về nội dung:
- Chủ đề của đoạn văn: khẳng định những điểm mạnh và điểm yếu về năng lực trí tuệ của người Việt Nam.
- Nội dung các câu văn đều tập trung vào chủ đề đó: Nội dung các câu đều tập trung vào việc phân tích những điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục.
- Trình tự sắp xếp hợp lí của các ý trong câu.
+ Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam
+ Những điểm hạn chế
+ Cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới.
2. Liên kết về hình thức:
- Các câu được liên kết bằng các phương tiện và các phép liên kết sau:
+ Câu 2 liên kết với câu 1 bằng cụm từ  “ Bản chất trời phú ấy ”  thế đồng nghĩa.
+ Câu 3 liên kết với câu 2 bằng từ  
“ nhưng ”  phép nối.
+ Câu 4 liên kết với câu 3 bằng từ  “ ấy là ”  phép nối
+ Câu 5 liên kết với câu 4 bằng từ  “ lỗ hổng ”  phép lặp từ ngữ.
+ Câu 5 liên kết với câu 1 bằng từ “ thông minh ”  phép lặp.
- Đại diện nhóm trả lời. Nhóm bạn nhận xét góp ý.
Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS
	II/  Luyện tập :  

Đáp án nhóm 1
- Chủ đề của đoạn văn: khẳng định những điểm mạnh và điểm yếu về năng lực trí tuệ của người Việt Nam.
- Nội dung các câu văn đều tập trung vào chủ đề đó: Nội dung các câu đều tập trung vào việc phân tích những điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục.
- Trình tự sắp xếp hợp lí của các ý trong câu.
+ Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam (Câu 1,2)
+ Những điểm hạn chế (Câu 3,4)
+ Cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới. (Câu 5)
-> LIÊN KẾT NỘI DUNG
Đáp án nhóm 2
- Phép đồng nghĩa: sự thông minh, nhạy bén với cái mới(1) - bản chất trời phú ấy(2)
- Phép trái nghĩa: cái mạnh - cái yếu (1-3) 
- Phép nối: nhưng(2-3); ấy là (3-4)
- Phép lặp từ ngữ: lỗ hổng (4-5); thông minh (5-1)
-> LIÊN KẾT HÌNH THỨC



- GV cho h/s làm bài tập bổ sung
- H/s suy nghĩ trả lời
Em hãy xác định các phép liên kết hình thức trong các đoạn văn sau?
1. Hoài Văn cúi đầu thưa :
     Cháu biết là mang tội lớn. Nhưng cháu trộm nghĩ rằng khi nước biến thì đến đứa trẻ cũng phải lo, huống hồ cháu đã lớn […]  Phép nối
                          
2. Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre ! Anh hùng chiến đấu.   Phép lặp
3. Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập.   Phép thế
                                           
4. ùy đấy, mày có tin nhà tao thì điểm chỉ vào đem về cho chồng mày kí tên, và xin chữ lí trưởng nhận thực tử tế rồi mang sang đây, thì tao giao tiền cho. Nếu mày không tin thì thôi. Đây tao không ép.     Phép trái nghĩa
4. Hoạt động 4. Vận dụng.
a) Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào làm các bài tập cũng như khi viết văn, hay trong lời ăn tiếng nói hàng ngày.
b)  Nội dung hoạt động: HS vận dụng kiến thức đã học về liên kết câu và liên kết đoạn văn để trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	Giáo viên giao nhiệm vụ: GV chiếu bài tập
Bài 1.   Tìm phương tiện liên kết trong đoạn văn trên? Đây là liên kết câu hay liên kết đoạn?
 “Liêm là trong sạch, không tham lam.
    Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến, những người làm quan không đục khoét dân, thì gọi là liêm, chữ liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp. Cũng như ngày xưa trung là trung với vua, hiếu là hiếu với cha mẹ mình thôi.
    Ngày nay, nước ta là nước dân chủ cộng hòa, chữ liêm có nghĩa rộng hơn; là mọi người đều phải liêm. Cũng như trung là trung với Tổ quốc, hiếu là hiếu với nhân dân; ta thương cha mẹ ta, mà còn phải thương cha mẹ người, phải làm cho mọi người đều biết thương cha mẹ.”
Bài 2. Các câu sau đây đã tạo thành đoạn văn chưa? Nếu chưa hãy sửa lại cho đúng?
     Cắm đi một mình trong đêm (1). Trận địa đại đội 2 ở phía bãi bồi bên một dòng sông (2). Hai bố  con cùng  viết  đơn xin ra mặt trận (3). Mùa  thu hoạch  lạc  đã  vào  chặng  cuối (4).
Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
           + Nghe yêu cầu, quan sát.
           + Trình bày cá nhân
Học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
HS trình bày kết quả bài làm của mình
Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS
Hướng dẫn về nhà:   
- HD h/s học bài ở nhà bằng BĐTD - chiếu sơ đồ tư duy, hoàn thiện bài tập
- Soạn: Liên kết câu và liên kết đoạn văn phần Luyện tập.
	
Bài 1.   
- Phép nối (Ngày xưa, Ngày nay), phép trái nghĩa (hẹp- rộng)
-> Liên kết đoạn thực chất là sự liên kết giữa các câu khác đoạn. Còn liên kết câu là sự liên kết giữa các câu cùng đoạn.







Bài 2.
Cắm đi một mình trong đêm (1). Trận địa đại đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông (2). Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc hai bố  con anh cùng  viết  đơn xin  ra   mặt trận (3). Bây giờ, mùa  thu hoạch  lạc  đã  vào  chặng  cuối (4).




Sơ đồ tư duy: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
*Bổ sung, điều chỉnh:
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